
Phụ lục 01 
 

NHIỆM VỤ NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN TRONG CHỈ SỐ 
NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  08     /KH-UBND ngày   20  tháng  01 năm 2022                           

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Chỉ số thành phần 
Cơ quan, đơn vị chủ trì phụ 

trách chỉ số thành phần 
Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 Gia nhập thị trường Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Cục Thuế tỉnh; Sở Thông tin và Truyền 

thông, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang; các 

cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ 

quan, đơn vị cấp phép kinh doanh  

Giai đoạn 

2022-2025, 

theo thời 

gian công bố 

của Phòng 

Thương mại 

và Công 

nghiệp Việt 

Nam 

2 Tiếp cận đất đai 
Sở Tài nguyên và Môi trường; 

UBND huyện, thành phố 
 Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh 

3 Tính minh bạch 
 Các Sở, ban, ngành, đơn vị, 

UBND huyện, thành phố, các 

chủ đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 UBND huyện, thành phố   

4 Chi phí thời gian Văn phòng UBND tỉnh  

Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế 

tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan khác; 

UBND các  huyện, thành phố   

5 
Chi phí không chính 

thức 
Thanh tra tỉnh 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Tòa án 

nhân dân tỉnh; Các Sở, ban, ngành, 

UBND các  huyện, thành phố  

6 Cạnh tranh bình đẳng 
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Sở, 

ban, ngành; UBND các  huyện, 

thành phố   

Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp; Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư; CN Ngân hàng Nhà nước 

tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Các Sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố, đơn vị  

7 
Tính năng động của 

chính quyền tỉnh 

Các Sở, ban, ngành, đơn vị; 

UBND các huyện, thành phố  

Các Sở, ban, ngành, đơn vị; 

 UBND  huyện, thành phố  

8 
Dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Tư pháp, Khoa 

học và Công nghệ;, Giáo dục và Đào 

tạo; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Các sở, 

ban, ngành khác và UBND huyện, thành 

phố 

9 Đào tạo lao động 
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội  

Sở Giáo dục và Đào tạo;  Các Sở, ban, 

ngành, UBND huyện, thành phố  

10 
Thiết chế pháp lý và 

an ninh trật tự 
Sở Tư pháp 

Tòa án tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở, 

ban, ngành; UBND huyện, thành phố  
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